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Máy điều hòa âm trần
giải nhiệt nước

Bơm thoát nước

Hệ thống sưởi
phụ trợ

TUỲ CHỌN NÂNG CẤP

Màng lọc ion bạc

Điều khiển có 
dây gắn tường

RRE_W-P1(C) SERIES



)C(1P-W81ERR)C(1P-W21ERR)C(1P-W9ERRledoM )C(1P-W63ERR)C(1P-W42ERR RRE48W-P1(C)RRE14W-P1(C) RRE28W-P1(C) RRE42W-P1(C)

Nguồn điện V/Hz/Ph 1/05/042~0221/05/042~0221/05/042~022

Công suất

Lưu lượng nước

(kW) 2,9/4,11/2,314,6/2,8/4,93,5/0,7/1,84,3/3,4/0,52,2/8,2/2,35,1/0,2/3,2

kW

862251615931468055404

Độ sụt áp

Sưởi ẩm

Làm lạnh

Công suất

Lưu lượng nước

Độ sụt áp

kPa 244,939,929,928,629,62

Độ ồn

l/h

l/h

m3/h

5,41/0,81/7,028,01/0,41/0,611,8/4,01/3,213,5/8,6/0,86,3/6,4/2,54,2/1,3/6,3

kPa

Pa

Quạt

26,8 244,939,929,929,62

W 082/632/522002/071/051561/841/82159/28/5706/55/7454/04/63AC

H/M/L

Hồi (Ren trong)

Nước ngưng

(R × C × S)

Cấp (Ren trong)

340/255/170

30 30 30 30 30 30 30 30 30

0911/5871/0832058/5721/0071086/0201/0631524/836/058552/383/015

Loại mât yLmât yLmât yLmât yLmât yLmât yL

Công suất điện

Lưu lượng gió

Áp suất tĩnh (ESP)

Coil Hàng 333333

dB (A) 35/15/0505/84/6494/54/4464/34/1424/04/7314/83/53

Đường ống

ømm

ømm

02 ND02 ND02 ND02 ND02 ND02 ND

ømm

Kích thước mm

Trọng lượng Kg

DN 20 DN 20

02 ND02 ND02 ND

4,2/3,5/2,7

722

21,8

6,7/5,7/4,3

21,8

55/65/78

680/510/340

Ly tâm

3

39/42/44

DN 20

02 ND02 ND

6,0/5,2/4,2

1034

36,4

9,4/8,2/6,6

36,4

94/107/116

1020/765/510

Ly tâm

3

44/45/48

DN 20

02 ND02 ND02 ND

11,8/10,1/7,7

2028

862251615931468055404 82024301227

40

18,4/15,8/12,2

40

188/211/245

2040/1530/1020

Ly tâm

3

48/50/52

DN  20

02 ND02 ND02 ND02 ND 02 ND02 ND02 ND

DN 20

614121 5251 438271 31

525x032x079525x032x018525x032x086 525x032x0541525x032x019 525x032x0991525x032x0051525x032x0701 1750x230x525

! Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 27°C DB, 19°C WB; nhiệt độ ngoài trời 35°C DB, 24°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
! Công suất sưởi định danh dựa trên các điều kiện sau: nhiệt độ phòng 20°C DB, nhiệt độ ngoài trời 7°C DB, 6°C WB, chiều dài đường ống tương đương 5m.
! Độ ồn dựa trên các điều kiện nêu trên và không xét tới các ảnh hưởng do môi trường xung quanh.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm tốt hơn.

RREWP1(C)-5A-SV1-1909

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODEL: RREW-P1(C) 


